
 PHỤ LỤC  
ATTACHMENT 

(Kèm theo quyết định số 1460/QĐ-VACI ngày 11 tháng 8 năm 2026 

của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam) 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                     Lần ban hành: 03                 VACI.P7.1.F21 Trang 1/2 

 
 

Phòng thí nghiệm:   Phòng thử nghiệm Sinh Hóa 

Laboratory: Biochemistry Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu - 

Cafecontrol 

Holding organization: The Superintendence and Inspection of Coffee and Products for Export and 

Import Joint Stock Company - Cafecontrol 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Nguyễn Thanh Toàn 

Số hiệu/Code: VALAS 244 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 10/8/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

228A Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

228A Pasteur, Xuan Hoa ward, Ho Chi Minh City, Vietnam  

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

228A Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

228A Pasteur, Xuan Hoa ward, Ho Chi Minh City, Vietnam  

Số điện thoại/Phone: (+84)2838 207 552                                        Email: info@cafecontrol.com.vn 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ 

vật liệu được thử 

Name of 

product/material 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi 

đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

1 

Trái cây, măng/ 

Fruits, bamboo 

shoots 

Xác định hàm lượng 

Auramine O.  

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Auramine 

O content.  

LC-MS/MS method 

1.5 µg/kg 

QT-AurO-LC-

MS/MS 

(Ref BS EN 

15662:2018, 

TCVN 

12267:2018)  

2 

Xác định hàm lượng 

Cadmium(Cd) 

Phương pháp GF-AAS 

Determination of Cadmium 

(Cd) Content 

GF-AAS Method 

20 µg/kg 

QT-Cd-GFAAS-01 

(Ref GB 

5009.15:2023, 

TCVN 8216:2009) 
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Ghi chú/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnam standard. 

- Ref: Reference. 

Phòng thử nghiệm Sinh Hóa - Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu - Cafecontrol phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ thử nghiệm/Biochemistry Laboratory - The 

Superintendence and Inspection of Coffee and Products for Export and Impoert Joint Stock Company - Cafecontrol 

shall comply with legal regulations before providing the testing services. 

 


